
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Phạm ngọc Phương Dung 31191021577 KTTC1 647 20145 3 3 không thay đổi

2 Trương Khánh Toàn 31191024069 KTTC1 648 20131 2,5 2,5 không thay đổi

3 Lê Huy Bằng 31181025712 KTTC 3A 650 20130 3 3 không thay đổi

4 Trần thị Kim Hoàng 31181021698 KTTC 2 676 online 5,5 5,5 không thay đổi

5 Nguyễn Quỳnh Anh 31181021126 KTTC 3C 675 online 6,5 6,5 không thay đổi

6 Trần Tử Hào 31191023263 KTTC1 677 28152 2 2 không thay đổi

7 Huỳnh Thị Đan Xuân 31181020123 KTTC 3C 679 online 3 3 không thay đổi

8 Nguyễn Danh Nam 31161020976 KTTC 3C 680 20149 1,5 1,5 không thay đổi

9 Nguyễn Trọng Nhân 31181025720 KTTC 3C 680 online 3 3 không thay đổi

10 Đỗ Minh Đăng 31161026971 KTTC 3C 680 online 3 3 không thay đổi

11 Lê Thị Phượng 31181024167 KTTC 3C 678 online 2,5 2,5 không thay đổi

12 Lê võ Anh Nghĩa 31181020055 KTTC 3C 678 online 6 6 không thay đổi

13 Lâm Hồng Quân 20202196 PTHĐKD 585 20111 3 3 không thay đổi

14 Trần Kim Luyến 35191020385 kế toán công 704 online 3,5 3,5 không thay đổi

15 Nguyễn Quỳnh Anh 31181021126 HTTTKT 703 online 7,5 7,5 không thay đổi

16 Hồ Thị Hoài Trúc 192111131 TCCTY ĐQG 710 online 3 6,8 GV làm tờ điều chỉnh

17 Đào Việt Hưng 31181023314 SP phái sinh 691 online 7 7 không thay đổi

18 Đặng Minh Anh 31181020743 SP phái sinh 689 online 6 6 không thay đổi

Danh sách có 18 sinh viên
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